
“Phiên bản sửa đổi lần thứ 2 Kế hoạch thúc đẩy 

chính sách nhân quyền của tỉnh Shiga” (Tổng quan) 
- Nhằm hướng tới xây dựng tỉnh Shiga thành nơi mọi người đều tỏa sáng - 
 

Chương 1. Sửa đổi kế hoạch 
 

Tỉnh Shiga hoạch định “Phương châm cơ bản về chính sách nhân quyền của tỉnh Shiga” nhằm thúc đẩy 

toàn diện chính sách nhân quyền căn cứ theo “Điều lệ xây dựng xã hội tôn trọng nhân quyền của tỉnh 

Shiga”, đồng thời đang cố gắng thúc đẩy có kế hoạch các chính sách nhân quyền căn cứ theo “Kế hoạch 

thúc đẩy chính sách nhân quyền của tỉnh Shiga”, là kế hoạch cụ thể hóa phương châm này. 

Lần này, để đối phó với những thay đổi trong tình hình xã hội như việc ban hành các pháp lệnh liên 

quan mật thiết đến các nội dung nhân quyền khác nhau như “Luật thúc đẩy xóa bỏ phân biệt đối xử về nơi 

xuất thân”, v.v., việc phát sinh các xâm phạm nhân quyền liên quan đến nhiễm Covid-19, tình trạng xâm 

phạm nhân quyền trên internet ngày càng nghiêm trọng và mối quan tâm ngày tăng cao đến xu hướng tình 

dục và bản dạng giới, v.v. cũng như các vấn đề thu được từ kết quả khảo sát về ý thức nhân quyền của cư 

dân tỉnh, v.v., tỉnh đã xem xét lại kế hoạch trước đây và đã lập “Phiên bản sửa đổi lần thứ 2 Kế hoạch thúc 

đẩy chính sách nhân quyền của tỉnh Shiga”. 

Thời gian thực hiện kế hoạch là từ năm tài chính 2024 đến năm tài chính 2028 (5 năm). 

 

 

Chương 2. Quan điểm cơ bản của kế hoạch 
 

Xã hội coi trọng sinh mạng và có thể yên tâm sinh sống 

Hướng tới việc xây dựng xã hội coi trọng sinh mạng và có thể yên tâm sinh sống mà không bị đe dọa 

về tinh thần lẫn thể chất và cuộc sống của chính chúng ta, đồng thời truyền lại cho các thế hệ tương lai 

một xã hội có thiên nhiên phong phú và tôn trọng nhân quyền. 

Xã hội nơi mỗi người đều tỏa sáng 

Xây dựng xã hội nơi mỗi người đều được tôn trọng như là một thực thể không gì có thể thay thế với 

nhiều cá tính khác nhau, nơi mọi người đều có thể sống có ý nghĩa, đồng thời hướng tới việc xây dựng 

xã hội nơi tất cả các khả năng và năng lực của mỗi người đều được phát huy và mọi người đều tỏa sáng. 

Xã hội cộng sinh công nhận tính đa dạng lẫn nhau 

Hướng tới xây dựng xã hội nơi tất cả mọi người đều tôn trọng, thấu hiểu và giúp đỡ lẫn nhau, qua đó 

tính đa dạng của mỗi người đều được công nhận và có thể cùng nhau sinh sống trong mối quan hệ bình 

đẳng, vượt lên trên nhiều sự khác biệt như khác biệt về thế hệ và văn hóa, v.v. 

Xã hội cùng hợp tác và hỗ trợ lẫn nhau 

Hướng tới xây dựng tỉnh Shiga thịnh vượng, nơi các chủ thể đa dạng như cư dân tỉnh, các tổ chức, các 



doanh nghiệp và cơ quan hành chính, v.v. liên kết với nhau để vừa phát huy vai trò và thế mạnh của từng 

chủ thể, vừa tôn trọng nhân quyền, nhằm xây dựng xã hội hợp tác và hoạt động sôi nổi. 

 

 

 

 
Chương 3. Thúc đẩy chính sách nhân quyền  
 

● Thúc đẩy công tác hành chính theo quan điểm tôn trọng nhân quyền trong tất cả các lĩnh vực.                   

● Các cơ quan có liên quan liên kết lẫn nhau và thúc đẩy toàn diện nhằm thực hiện hiệu quả chính sách 

nhân quyền. 

 

Ⅰ. Thúc đẩy chính sách cơ bản 
1. Nâng cao ý thức nhân quyền - Giáo dục và tuyên truyền 
● Nâng cao hiểu biết về nguyên tắc cơ bản của nhân quyền, đồng thời nâng cao cảm nhận về nhân quyền.                         

● Mỗi người đều phát huy năng lực và hình thành thái độ cố gắng thể hiện bản thân. 

● Thừa nhận các cá tính và giá trị quan khác nhau, có được thái độ suy nghĩ và hành động trên lập trường 

của người khác.                    

● Tạo ra môi trường để có thể học tập tự phát. 

● Tích cực tiến hành giáo dục về nhân quyền tại các nơi như gia đình, trường học và cộng đồng địa phương. 

● Nắm bắt các cơ hội khác nhau và thúc đẩy các hoạt động hiệu quả để việc tuyên truyền về nhân quyền 

có thể giúp mỗi người đều có được cảm nhận về nhân quyền dẫn đến các hành động cụ thể. 

 
2. Cứu trợ trường hợp bị xâm phạm nhân quyền – Tăng cường cơ cấu tổ chức tư vấn và hỗ trợ 
● Hỗ trợ việc thành lập và vận hành nơi tư vấn tổng hợp.  

● Tăng cường nơi tư vấn chuyên môn.  

● Liên kết các cơ quan tư vấn. 

● Nỗ lực phổ biến về nơi tư vấn. 

● Nâng cao trình độ của nhân viên tư vấn v.v. và tăng cường cơ cấu tổ chức. 

 

Ⅱ. Thúc đẩy chính sách theo từng lĩnh vực 
1. Phụ nữ 
● Thực hiện tôn trọng nhân quyền và cuộc sống yên tâm, an toàn 

● Triển khai chương trình bình đẳng giới thực chất trong mọi lĩnh vực 

● Thực hiện lối sống và cách làm việc đa dạng của từng người 

● Thấm nhuần ý thức của chương trình bình đẳng giới 

● Thúc đẩy các chính sách có liên quan một cách toàn diện và có kế hoạch 

 



2. Trẻ em 
● Toàn xã hội hỗ trợ việc phát triển trẻ em và nuôi dạy trẻ 

● Thúc đẩy hoạt động chăm sóc xã hội 

● Sự phát triển lành mạnh cho trẻ em và giới trẻ 

● Đối phó với tình trạng không đến trường, v.v. 

● Đối phó với tình hình bắt nạt 

● Thúc đẩy việc hỗ trợ cho các gia đình cha mẹ đơn thân 

● Thúc đẩy các giải pháp chống đói nghèo ở trẻ em 

● Thúc đẩy các chính sách có liên quan một cách toàn diện và có kế hoạch 
 
3. Người cao tuổi 
● Xây dựng xã hội cộng sinh nơi mọi người đều có thể hoạt động sôi nổi 

● Xây dựng cộng đồng nơi những người mắc chứng sa sút trí tuệ và gia đình của họ, v.v. có thể sinh sống 

như bản thân mong muốn 

● Xây dựng cơ cấu tổ chức hỗ trợ cuộc sống 

● Thúc đẩy các chính sách dành cho người cao tuổi một cách toàn diện và có kế hoạch 

 
4. Người khuyết tật 
● Xây dựng xã hội cộng sinh 

● Cùng nhau sinh sống 

● Cùng nhau phát triển và học tập 

● Cùng nhau làm việc 

● Cùng nhau hoạt động 

● Thúc đẩy toàn diện các chính sách dành cho người khuyết tật 

 
5. Phân biệt đối xử về nơi xuất thân (Vấn đề Dowa) 
● Giáo dục và tuyên truyền nhằm nuôi dưỡng sự hiểu biết và nhận thức đúng đắn về Vấn đề Dowa và thái 

độ thực tế tôn trọng nhân quyền 

● Hỗ trợ việc xây dựng thành phố và phát triển nguồn nhân lực tại địa phương 

● Đối phó với các bài viết phân biệt đối xử, v.v. trên internet 

● Bài trừ các hành vi lợi dụng Vấn đề Dowa 

● Thúc đẩy toàn diện công tác hành chính về Vấn đề Dowa 

 
6. Người nước ngoài 
● Hỗ trợ giao tiếp hòa hợp tâm hồn 

● Hỗ trợ cuộc sống để có thể yên tâm sinh sống 

● Hỗ trợ hoạt động cho nguồn nhân lực nước ngoài 

● Phát triển nguồn nhân lực sẽ đảm nhiệm thế hệ tiếp theo 



● Xây dựng địa phương cộng sinh đa văn hóa sôi động 

● Thúc đẩy các chính sách cộng sinh đa văn hóa một cách toàn diện và có kế hoạch 

 
7. Bệnh nhân 
● Xây dựng cơ cấu tổ chức cung cấp phúc lợi y tế 

● Cung cấp các dịch vụ y tế và phúc lợi an tâm và an toàn 

● Phổ biến và tuyên truyền các kiến thức đúng đắn, v.v. 

● Tăng cường hỗ trợ cho bệnh nhân mắc các bệnh nan y 

● Thúc đẩy các chính sách bảo vệ sức khỏe, y tế và phúc lợi một cách toàn diện 

 
8. Nạn nhân của tội phạm, v.v. 
● Hỗ trợ quay trở lại cuộc sống yên bình 

● Định hình kiểu xã hội hỗ trợ nạn nhân của tội phạm, v.v. 

 

9. Người đã hoàn thành bản án, người đang bị quản chế, v.v. 
● Tăng cường mối liên kết giữa nhà nước, địa phương và các tổ chức tư nhân, v.v. 

● Đảm bảo việc làm và nhà ở 

● Tăng cường hỗ trợ bảo vệ sức khỏe, y tế và phúc lợi 

● Phòng chống hành vi phạm pháp và tiến hành hỗ trợ học tập 

● Thúc đẩy hoạt động của các cộng tác viên tư nhân và thúc đẩy hoạt động quan hệ công chúng và tuyên 

truyền 

 
10. Xu hướng tình dục và bản dạng giới 
● Thúc đẩy giáo dục và tuyên truyền nhằm nâng cao hiểu biết về đa dạng giới tính 

● Thúc đẩy các hoạt động hỗ trợ những người có liên quan như xây dựng cơ cấu tổ chức tư vấn 

 

11. Xâm phạm nhân quyền trên Internet 
● Giáo dục và tuyên truyền nhằm ngăn chặn xâm phạm nhân quyền trên internet 

● Đối phó với các bài viết, đăng video và lăng mạ, v.v. mang tính phân biệt đối xử 

● Thúc đẩy hoạt động có sự liên kết giữa nhà nước và các cơ quan liên quan, v.v. 

 
12. Bệnh truyền nhiễm mới (nhiễm Covid-19, v.v.) 
● Phổ cập các kiến thức đúng đắn 

● Giáo dục và tuyên truyền 

● Hoàn thiện cơ cấu tổ chức tư vấn và hỗ trợ 

 
13. Phát ngôn thù hận 
● Giáo dục và tuyên truyền nhằm xóa bỏ và ngăn chặn các phát ngôn thù hận 



● Tiến hành tư vấn bằng mối liên kết giữa nhà nước và các cơ quan liên quan, v.v. 

 

14. Hành vi quấy rối 
● Giáo dục và tuyên truyền nhằm ngăn chặn hành vi quấy rối 

● Tăng cường tiến hành tư vấn bằng mối liên kết với các cơ quan liên quan 

 

15. Vấn đề nhân quyền khi xảy ra thảm họa thiên tai 
● Tăng cường cơ cấu tổ chức hỗ trợ sơ tán cho những người cần quan tâm đặc biệt 

● Thúc đẩy hoạt động quan hệ công chúng và giáo dục, tuyên truyền 

● Thúc đẩy các chính sách có liên quan một cách toàn diện và có kế hoạch 

 

16. Nạn buôn người (dịch vụ tình dục và cưỡng bức lao động, v.v.) 
● Giáo dục, tuyên truyền và hỗ trợ tư vấn nhằm ngăn chặn nạn buôn người 

 

17. Người Ainu 
● Giáo dục và tuyên truyền nhằm tăng cường hiểu biết về người Ainu 

 

18. Nạn nhân của vụ Bắc Triều Tiên bắt cóc công dân Nhật Bản, v.v. 
● Giáo dục và tuyên truyền nhằm nâng cao sự quan tâm và nhận thức nhằm giải quyết vấn đề bắt cóc công 

dân Nhật Bản của Bắc Triều Tiên 

 

19. Bảo vệ thông tin cá nhân 
● Giáo dục, tuyên truyền và phổ biến về nơi tư vấn nhằm ngăn chặn việc xâm phạm nhân quyền do tiết lộ 

thông tin cá nhân, v.v. 

 

20. Các vấn đề về nhân quyền khác 
● Cô đơn, cô lập  

● Vấn đề tự tử 

● Tự giam mình tách biệt với xã hội 

● Nghiện ngập 

● Vô gia cư 

 

 
 
Chương 4. Cơ cấu tổ chức thúc đẩy 
1. Trụ sở thúc đẩy chính sách nhân quyền của tỉnh Shiga đóng vai trò chủ đạo trong việc đảm bảo mối liên 

kết và hợp tác lẫn nhau giữa các bộ phận liên quan, đồng thời thúc đẩy toàn diện và hiệu quả các chính 

sách nhân quyền. 



2. Tiến hành hỗ trợ thông qua việc tập huấn về nhân quyền và cung cấp thông tin cho những người làm 

việc trong các ngành nghề có quan hệ sâu sắc đến vấn đề nhân quyền. 

(Công chức, người có liên quan đến ngành giáo dục trường học, người có liên quan đến ngành giáo 

dục xã hội, người có liên quan đến ngành y tế, người có liên quan đến ngành phúc lợi, nhân viên cứu 

hỏa, nhân viên cảnh sát, người có liên quan đến ngành truyền thông đại chúng) 

3. Liên kết và hợp tác lẫn nhau giữa nhà nước, địa phương, các doanh nghiệp và các tổ chức tư nhân, v.v. 

nhằm hoàn thành vai trò của từng chủ thể, đồng thời tiến hành các hoạt động toàn diện. 
 
Ban thúc đẩy chính sách nhân quyền, Phòng kế hoạch tổng hợp, tỉnh Shiga 

4-1-1 Kyomachi, thành phố Otsu, tỉnh Shiga, 520-8577 

TEL: 077-528-3533 FAX: 077-528-4852 

E-mail: cf00@pref.shiga.lg.jp 

URL: https://www.pref.shiga.lg.jp/ippan/kurashi/zinken/ 


